
Ngạch chuyên 

viên 

Ngạch kế toán 

viên

Ngạch văn thư 

viên

Ngạch kiểm 

lâm viên

1179 908 21 19 231

I CẤP TỈNH 654 399 13 11 231

1 Văn phòng UBND tỉnh 32 30 1 1 -

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 15 13 1 1 -

3 Sở Giao thông vận tải 57 55 1 1 -

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 33 31 1 1 -

5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 288 54 2 1 231

6 Sở Tư pháp 19 17 1 1 -

7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30 28 1 1 -

8 Sở Xây dựng 36 34 1 1 -

9 Sở Tài nguyên và Môi trường 61 59 1 1 -

10 Sở Nội vụ 42 40 1 1 -

11 Sở Y tế 41 38 2 1 -

II CẤP HUYỆN 525 509 8 8 0

1 UBND huyện Tuy Phong 72 70 1 1 -

2 UBND huyện Bắc Bình 65 63 1 1 -

3 UBND huyện Hàm Thuận Bắc 74 72 1 1 -

4 UBND thành phố Phan Thiết 76 74 1 1 -

5 UBND huyện Hàm Thuận Nam 64 62 1 1 -

6 UBND huyện Hàm Tân 70 68 1 1 -

7 UBND huyện Phú Quý 29 27 1 1 -

8 UBND huyện Đức Linh 75 73 1 1 -

TỔNG CỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số lượng công chức được phê duyệt ngạch chuyên viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, văn thư viên 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Bình Thuận

(Kèm theo Quyết định số   1554   /QĐ-UBND   ngày   18   /   7   /2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Cơ quan, đơn vị, địa phương
Tổng 

số

Số lượng công chức được phê duyệt giữ ngạch chuyên viên, kế 

toán viên, kiểm lâm viên, văn thư viên 
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